Phụ lục IV - Quy định về thủ tục hải quan điện tử


Phụ lục IV

QUY ĐỊNH  CỤ THỂ MỘT SỐ NỘI DUNG THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ ĐƯA VÀO, ĐƯA RA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT


(Kèm theo Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo 

Quyết định..../2007/QĐ-BTC)
I. Quy định chung
1. Hàng hoá từ nước ngoài nhập khẩu vào doanh nghiệp chế xuất trong hoặc ngoài khu chế xuất (gọi chung là doanh nghiệp chế xuất); hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu ra nước ngoài; hàng hoá đã xuất khẩu nhưng sau đó tái nhập để sửa chữa tái chế sau đó tái xuất hoặc tiêu hủy, làm thủ tục hải quan như thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán quy định tại Chương IV Quy định này. 

Việc khai thông tin trên tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng quy định tại Mẫu số 1, Phụ lục VIII Quy định này.

2. Hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất đều phải đăng ký danh mục theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại Mẫu số 1, 2 Phụ lục XIII Quy định này. 

Tất cả các bảng danh mục nêu trên chỉ phải khai 01 lần trước thời điểm đưa hàng hoá vào và ra doanh nghiệp chế xuất. Trường hợp phát sinh hàng hóa chưa đăng ký, doanh nghiệp chế xuất phải khai bổ sung cho từng loại danh mục. Thủ tục khai bổ sung các bảng danh mục như thủ tục đăng ký các bảng danh mục.

Hàng hoá xuất khẩu được sản xuất từ nguyên vật liệu nhập khẩu, trước khi xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất phải đăng ký định mức. 

Hàng hoá xuất khẩu sau đó tái nhập để sửa chữa tái chế, có bổ sung một số nguyên vật liệu, phải khai báo mã hàng hoá mới với định mức mới và thực hiện thủ tục hải quan như thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại quy định tại Phần III, Phụ lục V Quy định này.
3. Khi đưa hàng hóa vào, ra doanh nghiệp chế xuất, phải khai rõ mục đích sử dụng hàng hóa bao gồm:
3.1. Hàng hoá đưa vào doanh nghiệp chế xuất: gia công, sản xuất, tạo tài sản cố định, tiêu dùng;
3.2. Hàng hoá đưa ra khỏi doanh nghiệp chế xuất: xuất khẩu, gia công, sản xuất xuất khẩu, thanh lý, tiêu hủy hoặc bán vào nội địa.
4. Hàng hoá từ nội địa đưa vào doanh nghiệp chế xuất được coi như hàng hóa xuất khẩu, doanh nghiệp nội địa phải làm thủ tục xuất khẩu theo từng loại hình xuất khẩu tương ứng (trừ điện nước theo quy định tại Tiết d.2, Khoản 1, Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính). 

Doanh nghiệp chế xuất khai thông tin chứng từ đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất và phân loại mục đích sử dụng theo các trường hợp: xuất khẩu, gia công sản xuất, tạo tài sản cố định, tiêu dùng.
5. Hàng hóa đưa từ doanh nghiệp chế xuất vào nội địa được coi như hàng hóa nhập khẩu, doanh nghiệp nội địa phải làm thủ tục nhập khẩu theo từng loại hình nhập khẩu tương ứng (trừ hàng hoá là tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất đã làm thủ tục thanh lý và nộp thuế theo quy định). 

Doanh nghiệp chế xuất khai thông tin chứng từ đưa hàng ra khỏi doanh nghiệp chế xuất và phân loại mục đích sử dụng theo các trường hợp: gia công sản xuất, thanh lý, tiêu hủy, bán vào nội địa.
6. Hàng hóa đưa từ doanh nghiệp chế xuất này sang doanh nghiệp chế xuất khác (trong hoặc ngoài khu chế xuất) thì phải khai thông tin chứng từ đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất (đối với doanh nghiệp chế xuất nhận hàng) và chứng từ đưa hàng ra khỏi doanh nghiệp chế xuất (đối với doanh nghiệp chế xuất xuất hàng). Doanh nghiệp chế xuất tự chịu trách nhiệm về việc giao nhận hàng hoá.
7. Doanh nghiệp chế xuất khai và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu là đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 
8. Cơ quan hải quan có quyền kiểm tra hàng hoá tồn kho của doanh nghiệp chế xuất theo định kỳ hoặc tại bất kỳ thời điểm nào khi có nghi vấn.

II. Thủ tục đăng ký, sửa đổi, bổ sung các danh mục hàng hóa nhập vào doanh nghiệp chế xuất, danh mục hàng hóa xuất ra khỏi doanh nghiệp chế xuất.


1. Nơi làm thủ tục hải quan: Thủ tục đăng ký, sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa đưa vào doanh nghiệp chế xuất, danh mục hàng hóa đưa ra khỏi doanh nghiệp chế xuất chỉ thực hiện tại Chi cục hải quan điện tử nơi doanh nghiệp chế xuất làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.


2. Thời điểm đăng ký.


2.1. Đối với danh mục hàng hóa nhập vào doanh nghiệp chế xuất: Trước khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên.


2.2. Đối với danh mục hàng hóa xuất ra khỏi doanh nghiệp chế xuất: 


a. Nếu hàng hóa là sản phẩm do doanh nghiệp chế xuất sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu thì phải đăng ký trước khi làm thủ tục đăng ký định mức.


b. Nếu hàng hóa không phải là sản phẩm do doanh nghiệp chế xuất sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu thì doanh nghiệp chế xuất phải đăng ký trước khi làm thủ tục xuất hàng ra khỏi doanh nghiệp chế xuất.


3. Các tiêu chí phải khai đối với các danh mục:


3.1. Bảng danh mục hàng hóa nhập vào doanh nghiệp chế xuất theo Mẫu số 1 Phụ lục XIII Quy định này.


3.2. Bảng danh mục hàng hóa xuất ra khỏi doanh nghiệp chế xuất theo Mẫu số 2 Phụ lục XIII Quy định này.


Tất cả các tiêu chí về tên gọi hàng hóa; mã HS; mã hàng hóa; đơn vị tính đăng ký trong các bảng danh mục phải khai thống nhất từ khi nhập hàng vào doanh nghiệp chế xuất đến khi doanh nghiệp chế xuất chấm dứt hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.


4. Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa nhập vào doanh nghiệp chế xuất; danh mục hàng hóa xuất ra khỏi doanh nghiệp chế xuất.


4.1. Khai các danh mục.


Người khai hải quan tạo thông tin khai hải quan điện tử về các danh mục theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại Mẫu số 1 hoặc Mẫu số 2 Phụ lục XIII Quy định này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai. 


Việc gửi thông tin và tiếp nhận thông tin phản hồi thực hiện tương tự như thủ tục đăng ký hợp đồng gia công quy định tại Phần I, Mục I, Phụ lục I Quy định này.


4.2. Kiểm tra, tiếp nhận đăng ký các danh mục của cơ quan hải quan:


Việc kiểm tra, tiếp nhận đăng ký các danh mục thực hiện tương tự như kiểm tra, tiếp nhận đăng ký hợp đồng gia công quy định tại Phần I, Mục I, Phụ lục I Quy định này.


5. Thời điểm và nội dung sửa đổi, bổ sung. 


5.1. Sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa nhập vào doanh nghiệp chế xuất: 


a. Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư để phục vụ gia công, sản xuất xuất khẩu: Người khai hải quan được quyền sửa đổi tất cả các thông tin danh mục hàng hóa nhập vào doanh nghiệp chế xuất trước khi làm thủ tục nhập lô hàng đầu tiên vào doanh nghiệp chế xuất hoặc trước khi đăng ký định mức tùy theo thời điểm nào có trước.


b. Trường hợp hàng hóa không phải là nguyên liệu, vật tư để phục vụ sản xuất xuất khẩu: Người khai hải quan được quyền sửa đổi tất cả các thông tin danh mục hàng hóa nhập vào doanh nghiệp chế xuất trước khi làm thủ tục nhập lô hàng đầu tiên vào doanh nghiệp chế xuất.


5.2. Sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa xuất khỏi doanh nghiệp chế xuất:


a. Nếu hàng hóa là sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu thì người khai hải quan được quyền sửa đổi trước khi làm thủ tục đăng ký định mức.


b. Nếu hàng hóa không phải là sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu thì người khai hải quan được quyền sửa đổi trước khi làm thủ tục xuất hàng ra khỏi doanh nghiệp chế xuất.


5.3. Sửa đổi, bổ sung trong trường hợp phát hiện sai sót trong khai báo.


Trường hợp phát hiện sai sót trong khai báo các loại danh mục ngoài thời điểm quy định ở các Điểm 5.1, 5.2 Khoản này, người khai hải quan được phép sửa đổi nội dung đã khai nếu có lý do hợp lý và được cơ quan hải quan chấp nhận nhưng không được phép sửa đổi mã hàng hóa và đơn vị tính hàng hóa.


6. Thủ tục sửa đổi, bổ sung các bảng danh mục.


6.1. Khai thông tin sửa đổi, bổ sung.


Người khai hải quan tạo thông tin khai hải quan điện tử về các danh mục sửa đổi theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại Mẫu số 1 hoặc Mẫu số 2 Phụ lục XIII Quy định này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai. 


Việc gửi thông tin và tiếp nhận thông tin phản hồi thực hiện tương tự như thủ tục đăng ký hợp đồng gia công quy định tại Phần I, Mục I, Phụ lục I Quy định này.


6.2. Kiểm tra tiếp nhận thông tin sửa đổi, bổ sung.


Kiểm tra, tiếp nhận thông tin sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa nhập vào doanh nghiệp chế xuất, danh mục hàng hóa xuất ra khỏi doanh nghiệp chế xuất tương tự như thủ tục đăng ký hợp đồng gia công quy định tại Phần I, Mục I, Phụ lục I Quy định này.

III. Thủ tục hải quan đăng ký, điều chỉnh định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư cho sản phẩm xuất ra khỏi doanh nghiệp chế xuất


Trường hợp hàng hóa đưa ra khỏi doanh nghiệp chế xuất là sản phẩm được sản xuất, cấu thành từ nguyên liệu, vật tư đưa vào doanh nghiệp chế xuất thì phải đăng ký định mức trước khi đưa ra khỏi doanh nghiệp chế xuất.


Thủ tục đăng ký, điều chỉnh và kiểm tra định mức thực hiện như thủ tục đăng ký, điều chỉnh và kiểm tra định mức gia công quy định tại Phần V, Mục I, Phụ lục I Quy định này.  

IV. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa từ doanh nghiệp chế xuất vào nội địa

1. Trách nhiệm của doanh nghiệp chế xuất.

1.1 Khai chứng từ đưa hàng vào nội địa.

Thời gian khai hải quan điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 38 Quy định này. Trước khi giao hàng cho doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp chế xuất thực hiện các bước sau : 

a. Tạo thông tin khai điện tử theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại Mẫu số 5 Phụ lục XIII Quy định này.


b. Gửi thông tin khai hải quan điện tử đến cơ quan hải quan.


c. Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan:


c.1. Nhận “Thông báo từ chối cho phép đưa hàng vào nội địa” theo Mẫu số 7 Phụ lục XIII Quy định này, và sửa đổi, bổ sung thông tin theo yêu cầu của cơ quan hải quan.


c.2. Nhận “Thông báo cho phép đưa hàng vào nội địa” theo Mẫu số 7 Phụ lục XIII Quy định này trong trường hợp cơ quan hải quan chấp nhận cho phép đưa hàng vào nội địa.


c.3. In chứng từ xuất hàng vào nội địa và giao cho doanh nghiệp chế xuất để doanh nghiệp chế xuất giao cho doanh nghiệp nội địa kèm theo hóa đơn tài chính (nếu có) để doanh nghiệp nội địa làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.


1.2. Kiểm tra tiếp nhận chứng từ xuất hàng vào nội địa.


a. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động kiểm tra, tiếp nhận đăng ký và cấp số tham chiếu cho chứng từ xuất hàng vào nội địa.

Trường hợp hệ thống yêu cầu, công chức hải quan trực tiếp kiểm tra thông tin trên hệ thống, căn cứ kết quả kiểm tra để quyết định việc đăng ký, cấp số tham chiếu cho chứng từ xuất hàng vào nội địa thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.


b. Trường hợp hệ thống yêu cầu việc nộp/ xuất trình hồ sơ, thì công chức hải quan trực tiếp kiểm tra hồ sơ theo yêu cầu của hệ thống, căn cứ kết quả kiểm tra để quyết định việc đăng ký, cấp số tham chiếu cho chứng từ xuất hàng vào nội địa thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Hồ sơ nộp/ xuất trình với cơ quan hải quan khi có yêu cầu bao gồm:


b.1. Hợp đồng mua bán, gia công giữa doanh nghiệp chế xuất và Doanh nghiệp nội địa hoặc doanh nghiệp chế xuất khác.


b.2. Hoá đơn tài chính (nếu có).


1.3. Sửa đổi, bổ sung chứng từ xuất hàng vào nội địa của doanh nghiệp chế xuất.

Trường hợp có điều chỉnh, bổ sung nội dung đã khai báo trên Chứng từ xuất hàng vào nội địa, doanh nghiệp chế xuất phải gửi Chứng từ xuất hàng vào nội địa đã được chỉnh sửa cho cơ quan hải quan trước khi giao hàng cho doanh nghiệp nội địa và phải được cơ quan hải quan gửi “Thông báo chấp nhận” theo Mẫu số 7 Phụ lục XIII Quy định này.

Nội dung thông tin sửa đổi, bổ sung phải theo đúng các tiêu chí khuôn dạng quy định tại Mẫu số 5 Phụ lục XIII Quy định này.

Việc gửi thông tin, phản hồi, kiểm tra và tiếp nhận thông tin thực hiện tương tự thủ tục đăng ký hợp đồng gia công quy định tại Phần I, Mục I, Phụ lục I Quy định này.

1.4. Niêm phong phương tiện vận chuyển:

Doanh nghiệp chế xuất chịu trách nhiệm niêm phong phương tiện vận chuyển hàng hoá từ doanh nghiệp chế xuất đến địa điểm giao hàng (trong trường hợp 02 bên thoả thuận địa điểm giao hàng không nằm trong doanh nghiệp chế xuất).


1.5. Thời hạn hiệu lực của chứng từ xuất hàng vào nội địa.


Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Chi cục Hải quan điện tử chấp nhận cho phép xuất hàng vào nội địa, nếu doanh nghiệp nội địa không đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hoá, thì Chi cục hải quan điện tử sẽ hủy chứng từ xuất hàng vào nội địa của doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Mẫu số 5 Phụ lục XIII Quy định này; đồng thời phản hồi thông tin trên hệ thống cho doanh nghiệp chế xuất biết.


2. Trách nhiệm của doanh nghiệp nội địa.


Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Chi cục Hải quan điện tử chấp nhận cho phép xuất hàng vào nội địa, doanh nghiệp nội địa phải làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa theo loại hình nhập khẩu tương ứng trước khi nhận hàng.


Trên tờ khai nhập khẩu, người khai hải quan phải khai thông tin tham chiếu đến chứng từ xuất hàng vào nội địa do doanh nghiệp chế xuất cung cấp.


Trường hợp hàng hoá do doanh nghiệp nội địa khai báo được phân loại phải kiểm tra thực tế, Chi cục hải quan nơi tiếp nhận tờ khai nhập khẩu sẽ kiểm tra thực tế hàng hoá tại địa điểm giao hàng do doanh nghiệp nội địa khai báo.

V. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa từ nội địa vào doanh nghiệp chế xuất. 


1. Trách nhiệm của doanh nghiệp nội địa.

1.1. Thủ tục khai báo tờ khai xuất khẩu.


Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa theo loại hình xuất khẩu tương ứng và giao cho doanh nghiệp chế xuất 01 bản sao tờ khai xuất khẩu có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan để làm thủ tục đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất.


1.2. Thời hạn hiệu lực của tờ khai xuất khẩu vào doanh nghiệp chế xuất.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa vào doanh nghiệp chế xuất và trước khi nhận hàng, doanh nghiệp chế xuất phải khai chứng từ nhập hàng vào doanh nghiệp chế xuất. 

Nếu quá 30 ngày, Chi cục hải quan nơi tiếp nhận tờ khai xuất khẩu chưa nhận được chứng từ nhập hàng vào doanh nghiệp chế xuất, thì sẽ hủy tờ khai xuất khẩu này theo quy định tại Mẫu số 13 Phụ lục XIII Quy định này; đồng thời phản hồi thông tin trên hệ thống hoặc thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp nội địa biết (nếu doanh nghiệp nội địa chưa tham gia thủ tục hải quan điện tử).

2. Trách nhiệm của doanh nghiệp chế xuất.

2.1. Khai chứng từ nhập hàng vào doanh nghiệp chế xuất.

Thời gian khai hải quan điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 38 Quy định này. Trước khi nhận hàng, doanh nghiệp chế xuất thực hiện các bước sau: 

a. Tạo thông tin khai điện tử theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại Mẫu số 6 Phụ lục XIII Quy định này. Trên chứng từ nhập hàng từ nội địa, doanh nghiệp chế xuất phải khai thông tin tham chiếu đến tờ khai xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan của doanh nghiệp nội địa.


b. Gửi thông tin khai hải quan điện tử đến cơ quan hải quan.


c. Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan:


c.1. Nhận “Thông báo từ chối cho phép đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất” theo Mẫu số 7 Phụ lục XIII Quy định này, và sửa đổi, bổ sung thông tin theo yêu cầu của cơ quan hải quan.


c.2. Nhận “Thông báo cho phép đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất" theo Mẫu số 7 Phụ lục XIII Quy định này trong trường hợp cơ quan hải quan chấp nhận cho phép đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất.


c.3. In chứng từ nhập hàng vào doanh nghiệp chế xuất và giao cho doanh nghiệp chế xuất để doanh nghiệp chế xuất giao cho doanh nghiệp nội địa để làm thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công hoặc thanh khoản tờ khai NSXXK (nếu có).


2.2. Kiểm tra tiếp nhận chứng từ nhập hàng từ nội địa.


a. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động kiểm tra, tiếp nhận đăng ký và cấp số tham chiếu cho chứng từ nhập hàng từ doanh nghiệp chế xuất.

Trường hợp hệ thống yêu cầu, công chức hải quan trực tiếp kiểm tra thông tin trên hệ thống, căn cứ kết quả kiểm tra để quyết định việc đăng ký, cấp số tham chiếu cho chứng từ nhập hàng vào doanh nghiệp chế xuất thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.


b. Trường hợp hệ thống yêu cầu việc nộp/ xuất trình hồ sơ, thì công chức hải quan trực tiếp kiểm tra hồ sơ theo yêu cầu của hệ thống, căn cứ kết quả kiểm tra để quyết định việc đăng ký, cấp số tham chiếu cho chứng từ xuất hàng vào nội địa thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Hồ sơ nộp/ xuất trình với cơ quan hải quan khi có yêu cầu bao gồm:


b.1. Hợp đồng mua bán, gia công giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa hoặc doanh nghiệp chế xuất khác.


b.2. Hoá đơn tài chính (nếu có).


b.3. Tờ khai xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan cúa doanh nghiệp nội địa.


2.3. Sửa đổi, bổ sung chứng từ nhập hàng vào doanh nghiệp chế xuất.

Trường hợp có điều chỉnh, bổ sung nội dung đã khai báo trên Chứng từ nhâp hàng vào doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp chế xuất phải gửi Chứng từ nhập hàng vào doanh nghiệp chế xuất đã được chỉnh sửa cho cơ quan hải quan trước khi nhận hàng của doanh nghiệp nội địa và phải được cơ quan hải quan gửi “Thông báo chấp nhận” theo Mẫu số 7 Phụ lục XIII Quy định này.

Nội dung thông tin sửa đổi, bổ sung phải theo đúng các tiêu chí khuôn dạng quy định tại Mẫu số 6 Phụ lục XIII Quy định này.

Việc gửi thông tin, phản hồi, kiểm tra và tiếp nhận thông tin thực hiện tương tự thủ tục đăng ký hợp đồng gia công quy định tại Phần I Mục I Phụ lục I Quy định này.

2.4. Niêm phong phương tiện vận chuyển:

Doanh nghiệp nội địa chịu trách nhiệm niêm phong phương tiện vận chuyển hàng hoá từ doanh nghiệp nội địa đến địa điểm giao hàng (trong trường hợp 02 bên thoả thuận địa điểm giao hàng không nằm trong địa điểm của doanh nghiệp nội địa).

VI. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa từ doanh nghiệp chế xuất này sang doanh nghiệp chế xuất khác (trong hoặc ngoài khu chế xuất)
1. Hàng hóa đưa từ doanh nghiệp chế xuất này sang doanh nghiệp chế xuất khác (trong hoặc ngoài khu chế xuất), các doanh nghiệp phải khai thông tin về chứng từ đưa hàng của doanh nghiệp chế xuất giao hàng (Bên giao) và chứng từ nhập hàng của doanh nghiệp chế xuất nhận hàng (Bên nhận). 

Trường hợp hàng hóa đưa từ doanh nghiệp chế xuất này sang doanh nghiệp chế xuất khác khu chế xuất, các doanh nghiệp chế xuất phải thực hiện niêm phong phương tiện vận chuyển hàng hoá và chịu sự giám sát hàng hóa theo quy định về việc niêm phong và giám sát hàng hóa của cơ quan hải quan.

2. Chứng từ xuất hàng, chứng từ nhập hàng và hóa đơn tài chính được sử dụng làm chứng từ để thanh khoản.

3. Đăng ký chứng từ đưa hàng vào nội địa của doanh nghiệp chế xuất (Bên giao) thực hiện theo quy định tại Phần IV Phụ lục này và đăng ký chứng từ nhập hàng vào doanh nghiệp chế xuất (Bên nhận) thực hiện theo quy định tại Phần V Phụ lục này.

VII. Thủ tục hủy nguyên vật liệu, sản phẩm, phế liệu, phế phẩm

1. Đối với doanh nghiệp chế xuất.


1.1. Đối với nguyên vật liệu, sản phẩm


Trước khi tiến hành hủy nguyên vật liệu, sản phẩm, doanh nghiệp chế xuất phải khai thông tin Chứng từ hủy nguyên vật liệu, sản phẩm theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng quy định tại Mẫu số 11 Phụ lục XIII Quy định này và nộp thuế theo quy định của pháp luật về Thuế.


Việc gửi thông tin, phản hồi, kiểm tra và tiếp nhận thông tin thực hiện tương tự thủ tục đăng ký hợp đồng gia công quy định tại Phần I, Mục I, Phụ lục I Quy định này.


1.2. Đối với phế liệu, phế phẩm.


a. Đối với phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức đã đăng ký với cơ quan hải quan, doanh nghiệp chế xuất tự tổ chức tiêu hủy theo quy định, không phải khai báo và không phải nộp thuế.


b. Đối với phế liệu, phế phẩm không nằm trong định mức đã đăng ký với cơ quan hải quan, trước khi tiến hành tiêu hủy, doanh nghiệp chế xuất khai thông tin Chứng từ hủy phế liệu, phế phẩm theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng quy định tại Mẫu số 11 Phụ lục XIII Quy định này và không phải nộp thuế.


c. Đối với phế liệu, phế phẩm còn giá trị thương mại, không nằm trong định mức đã đăng ký với cơ quan hải quan, trước khi tiến hành bán vào nội địa, doanh nghiệp chế xuất khai thông tin chứng từ xuất hàng vào nội địa theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng quy định tại Mẫu số 5 Phụ lục XIII Quy định này và không phải nộp thuế.


Việc gửi thông tin, phản hồi, kiểm tra và tiếp nhận thông tin bán phế liệu, phế phẩm vào nội địa thực hiện tương tự thủ tục xuất hàng vào nội địa quy định tại Mục IV Phụ lục này.


2. Đối với doanh nghiệp nội địa.


Đối với phế liệu, phế phẩm còn giá trị thương mại doanh nghiệp chế xuất bán vào nội địa, doanh nghiệp nội địa mở tờ khai nhập khẩu theo loại hình mua bán quy định tại Chương IV Quy định này và nộp thuế theo quy định. 

VIII. Thủ tục thanh lý hàng hoá là tài sản cố định và nộp thuế theo quy định

1. Đối với doanh nghiệp chế xuất.


Trước khi thanh lý tài sản cố định, doanh nghiệp chế xuất phải khai Chứng từ thanh lý tài sản cố định theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng quy định tại Mẫu số 12 Phụ lục XIII Quy định này và thực hiện nộp thuế truy thu theo quy định của pháp luật về Thuế.


Việc gửi thông tin, phản hồi, kiểm tra và tiếp nhận thông tin thực hiện tương tự thủ tục đăng ký hợp đồng gia công quy định tại Phần I, Mục I, Phụ lục I Quy định này.


2. Đối với cơ quan hải quan.

Sau khi tiếp nhận và chấp nhận thông tin khai báo của doanh nghiệp, tiến hành ra Quyết định truy thu thuế, gửi đến doanh nghiệp chế xuất và thực hiện thu thuế theo quy định.

3. Đối với Doanh nghiệp nội địa.


Trên cơ sở Chứng từ thanh lý tài sản cố định đã được cơ quan hải quan phản hồi thông tin chấp thuận, doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa thực hiện ký hợp đồng mua bán hàng hoá và thực hiện theo các nghĩa vụ hiện hành đối với hàng hoá mua bán nội địa.


IX. Thanh khoản và kiểm tra hàng tồn kho đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất 
1. Thanh khoản hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất.

1.1. Định kỳ 6 tháng một lần hoặc tại bất kỳ thời điểm nào khi có nghi vấn, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động cân đối số liệu hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất để xác định số hàng tồn kho của doanh nghiệp chế xuất.

Căn cứ yêu cầu của hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, cơ quan hải quan quyết định kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng tồn kho của doanh nghiệp chế xuất. Việc kiểm tra có thể tiến hành tại cơ quan hải quan hoặc tại trụ sở của doanh nghiệp chế xuất.

1.2. Vào ngày 31 tháng 01 của năm sau, doanh nghiệp chế xuất gửi báo cáo hàng tồn kho thực tế đến ngày 31 tháng 12 của năm trước đến Chi cục hải quan điện tử nơi doanh nghiệp chế xuất đăng ký nhập khẩu nguyên vật liệu.

Doanh nghiệp chế xuất tạo thông tin báo cáo hàng tồn kho theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại Mẫu số 9 Phụ lục XIII Quy định này.

Việc gửi thông tin, tiếp nhận và phản hồi thông tin báo cáo hàng tồn kho thực hiện tương tự như thủ tục đăng ký hợp đồng gia công quy định tại Phần I Mục I Phụ lục I Quy định này.


2. Kiểm tra hàng tồn kho.

Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tự động xử lý và xác định các trường hợp phải kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng tồn kho. Đồng thời thông báo “Quyết định kiểm tra hàng tồn kho” tới doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Mẫu số 10 Phụ lục XIII Quy định này.

2.1. Tiếp nhận quyết định kiểm tra hàng tồn kho.

Doanh nghiệp chế xuất nhận “Quyết định kiểm tra hàng tồn kho” và thực hiện các bước dưới đây:

a. Trường hợp hệ thống yêu cầu xuất trình hồ sơ: doanh nghiệp chế xuất xuất trình hồ sơ chứng từ để cơ quan hải quan kiểm tra. Hồ sơ xuất trình gồm:

a.1. Hợp đồng với nước ngoài.

a.2. Hợp đồng mua bán, gia công với nội địa.

a.3. Hoá đơn tài chính mua/ bán hàng.

a.4. Sổ theo dõi xuất/ nhập kho.

a.5. Định mức sản phẩm gia công với doanh nghiệp nội địa và định mức đối với sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài.

b. Trường hợp hệ thống yêu cầu xuất trình hồ sơ và hàng hóa tồn kho thực tế: doanh nghiệp chế xuất xuất trình hồ sơ chứng từ như Tiết a Điểm 2.1 Khoản này và hàng hóa tồn kho thực tế để cơ quan hải quan kiểm tra.

2.2. Thanh khoản và kiểm tra hàng tồn kho.

Cơ quan hải quan thanh khoản và kiểm tra hàng tồn kho của doanh nghiệp chế xuất theo các hình thức dưới đây:

a. Kiểm tra trên cơ sở hồ sơ, chứng từ do doanh nghiệp chế xuất xuất trình.

b. Kiểm tra trên cơ sở hồ sơ, chứng từ do doanh nghiệp chế xuất xuất trình và kiểm tra hàng hóa tồn kho thực tế tại cơ sở của doanh nghiệp chế xuất.

Trường hợp phát hiện có sai sót trong kết quả thanh khoản hoặc sau khi đã kiểm tra thực tế hàng tồn kho, cơ quan hải quan tiến hành các bước kiểm tra sau thông quan; xử lý vi phạm hoặc thực hiện các thủ tục truy thu thuế theo Luật định.
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